
Đơn vị: Triệu đồng

A B 1 2 3 4=3/1 5=3/2

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 5.000.000 4.354.194 5.121.724 102% 118%

I Thu cân đối NSNN 5.000.000 2.616.240 2.620.271 52% 100%

1 Thu nội địa 4.595.000 2.421.201 2.438.023 53% 101%

2 Thu từ dầu thô

3 Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 405.000 195.039 182.248 45% 93%

4 Thu viện trợ

II Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 1.737.954 2.501.453 144%

B TỔNG CHI NSĐP 11.865.638 6.425.128 6.323.097 53% 98%

I Chi cân đối NSĐP 11.770.038 6.345.128 6.269.097 53% 99%

1 Chi đầu tư phát triển 3.024.370 2.992.462 2.724.165 90% 91%

2 Chi thường xuyên 7.980.926 3.352.666 3.544.932 44% 106%

3
Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa 

phương vay
500

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.510

5 Dự phòng ngân sách 206.531

6 Chi mục tiêu từ ngân sách Trung ương 487.613

7 Chi chương trình mục tiêu quốc gia 68.588

B BỘI THU NSĐP 95.600 80.000 54.000

1 Kế hoạch vốn vay 11.400

2 Trả nợ vay 107.000 80.000 54.000 50%
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